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CÔNG TY CỔ PHẦN AVIA NHÀ 
MÁY BÊ TÔNG AMACCAO

I. Cống rung ép liên kết kiểu miệng  loe 
(chiều dài 2,5m)
Cống tải trọng thấp(T) -Tương đương 
tải trọng VH
Cống D500 M300 m 480.000
Cống D600 M300 m 571.200
Cống D800 M300 m 971.100
Cống D1000 M300 m 1.352.000
Cống D1200 M300 m 1.945.200
Cống D1250 M300 m 2.028.000
Cống D1500 M300 m 2.695.200
Cống D1800 M300 m 4.192.500
Cống D2000 M300 m 4.350.000
Cống tải trọng Tiêu chuẩn (TC) - 
Tương đương tải trọng HL93
Cống D300 M300 m 348.000
Cống D400 M300 m 392.400
Cống D500 M300 m 494.400
Cống D600 M300 m 600.000
Cống D800 M300 m 1.014.000
Cống D1000 M300 m 1.461.200
Cống D1200 M300 m 1.995.600
Cống D1250 M300 m 2.187.900
Cống D1500 M300 m 2.767.700
Cống D1800 M300 m 4.485.000
Cống D2000 M300 m 4.685.000
II. Cống hộp rung ép chiều dài 1m
Cống tải trọng vỉa hè
Cống hộp BxH 800x800mm 2.226.900
Cống hộp BxH 1000x1000mm 3.022.500
Cống hộp BxH 1000x1500mm 4.125.000
Cống hộp BxH 1200x1500mm 4.375.000
Cống hộp BxH 1250x1250mm 3.380.000
Cống hộp BxH 1500x1000mm 4.875.000
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Cống hộp BxH 1500x1500mm 5.275.400
Cống hộp BxH 1500x2000mm 6.345.600
Cống hộp BxH 2000x2000mm 7.080.000
Cống hộp BxH 2000x2500mm 10.176.000
Cống hộp BxH 2500x2500mm 10.699.000
Cống hộp BxH 2500x4000mm 33.500.000
Cống hộp BxH 3000x2000mm 14.064.000
Cống hộp BxH 3000x3000mm 19.776.000
Cống hộp BxH 3500x2500mm 22.233.600
Cống hộp BxH 3750x2800mm 35.847.500
Cống hộp BxH 4000x3000mm 32.037.600
Cống hộp đôi BxH 2x(1500x1500)mm 8.392.000
Cống hộp đôi BxH 2x(2000x2000)mm 12.877.000
Cống hộp đôi BxH 2x(2000x2500)mm 18.312.000
Cống hộp đôi BxH 2x(2500x2500)mm 19.939.200
Cống hộp đôi BxH 2x(3000x3000)mm 32.923.200
Cống tải trọng HL93
Cống hộp BxH 800x800mm 2.293.200
Cống hộp BxH 1000x1000mm 3.114.800
Cống hộp BxH 1000x1500mm 4.290.000
Cống hộp BxH 1200x1500mm 4.550.000
Cống hộp BxH 1250x1250mm 3.577.600
Cống hộp BxH 1500x1000mm 5.070.000
Cống hộp BxH 1500x1500mm 5.444.400
Cống hộp BxH 1500x2000mm 6.610.000
Cống hộp BxH 2000x2000mm 7.375.000
Cống hộp BxH 2000x2500mm 10.600.000
Cống hộp BxH 2500x2500mm 11.233.950
Cống hộp BxH 2500x4000mm 34.840.000
Cống hộp BxH 3000x2000mm 14.650.000
Cống hộp BxH 3000x3000mm 20.600.000
Cống hộp BxH 3500x2500mm 23.160.000
Cống hộp BxH 3750x2800mm 37.281.400
Cống hộp BxH 4000x3000mm 33.372.500
Cống hộp đôi BxH 2x(1500x1500)mm 8.811.600
Cống hộp đôi BxH 2x(2000x2000)mm 13.520.850
Cống hộp đôi BxH 2x(2000x2500)mm 19.075.000
Cống hộp đôi BxH 2x(2500x2500)mm 20.770.000
Cống hộp đôi BxH 2x(3000x3000)mm 34.295.000
III. Đế và đai cống các loại
Đế cống D300, M200 68.400
Đế cống D400, M200 84.000
Đế cống D500, M200 105.600
Đế cống D600, M200 126.000
Đế cống D800, M200 180.000
Đế cống D1000, M200 266.400
Đế cống D1200, M200 355.200
Đế cống D1250, M200 378.000



Đế cống D1500, M200 456.000
Đế cống D1800, M200 579.600
Đế cống D2000, M200 737.500
IV. Rãnh bê tông
Rãnh 400x400 m 2.322.000
Rãnh 500x600 m 2.936.250
Rãnh 1000x800 m 3.307.500
Rãnh 1200x1500 m 3.861.000
V. Cấu kiện bê tông đúc sẵn 

Tấm bê tông ứng lực trước (kè hồ, sông, 
suối) cốt sợi PP mác 450 dày 100mm

m2 884.000

Tấm bê tông trồng cỏ cốt sợi PP mác 450 
dày 100mm

m2 1.014.000

Tấm bê tông ứng lực trước (tường rào) 
mác 450 dày 60mm

m2 650.000

Cột bê tông (dùng lắp ghép tấm bê tông 
ứng lực trước tường rào) mác 450 
220x180mm

m 585.000

Cửa 
nhôm 
kính

Cửa đi 1 cánh mở quay EM65 thanh 
nhôm dày 2.0mm; kính an toàn 6.38mm; 
KT 700-1000x2100-2400; phụ kiện đồng 

bộ

m²

TCVN197-
1:2014 và 

TCVN1251 
3-7:2018

//
Công ty CP 

Euroha
// //

Đã có vận 
chuyển

Tháng 
1/2026

4.700.000

Cửa đi 2 cánh mở quay EM65 thanh 
nhôm dày 2.0mm; kính an toàn 6.38mm; 

KT 1200-1800x2100-2400; phụ kiện 
đồng bộ

m² 5.040.000

Cửa đi lùa 2 cánh ETT94 thanh nhôm dày 
1.4mm; kính an toàn 6.38mm; KT 1400-
2000x2100-2400; phụ kiện đồng bộ (lắp 
thêm bộ phận chống nước cộng thêm giá 

250.000 đồng)

m² 3.820.000

Cửa đi lùa 4 cánh ETT94 thanh nhôm dày 
1.4mm; kính an toàn 6.38mm; KT 2400-
4000x2100-2400; phụ kiện đồng bộ (lắp 
thêm bộ phận chống nước cộng thêm giá 

250.000 đồng)

m² 3.560.000

Cửa sổ lùa 2 cánh ETT94 thanh nhôm 
dày 1.4mm; kính an toàn 6.38mm; KT 

1400-2000x1000-1600; phụ kiện đồng bộ 
(lắp thêm bộ phận chống nước cộng thêm 

giá 250.000 đồng)

m² 3.630.000

Nhóm I: Cửa, vách khung nhôm nhãn hiệu EUROHA cao cấp, sơn tĩnh điện bảo hành 8-10 năm; kính trắng phôi Việt Nhật; phụ kiện đồng bộ chính hãng Châu Âu 
Công ty Cổ phần EUROHA



Cửa sổ lùa 4 cánh ETT94 thanh nhôm 
dày 1.4mm; kính an toàn 6.38mm; KT 

2400-4000x1000-1600; phụ kiện đồng bộ 
(lắp thêm bộ phận chống nước cộng thêm 

giá 250.000 đồng)

m² 3.570.000

Cửa đi xếp trượt 4 cánh EXT75 thanh 
nhôm dày 2.0mm; kính an toàn 6.38mm; 

KT 2400-4000x2100-2400; phụ kiện 
đồng bộ

m² 4.340.000

Cửa 
nhôm 
kính

Cửa đi 1 cánh mở quay EU450 thanh 
nhôm dày 1.2mm; kính an toàn 6.38mm; 
KT 700-1000x2100-2400; phụ kiện đồng 

bộ

m² 2.750.000

Cửa đi 2 cánh mở quay EU450 thanh 
nhôm dày 1.2mm; kính an toàn 6.38mm; 

KT 1200-1800x2100-2400; phụ kiện 
đồng bộ

m² 3.020.000

Cửa sổ 1 cánh mở quay EU4400 thanh 
nhôm dày 1.2mm; kính an toàn 6.38mm; 
KT 600-1000x1000-1600; phụ kiện đồng 

bộ

m² 1.930.000

Cửa sổ 2 cánh mở quay EU4400 thanh 
nhôm dày 1.2mm; kính an toàn 6.38mm; 

KT 1200-2000x1000-1600; phụ kiện 
đồng bộ

m² 2.120.000

Cửa sổ lùa 2 cánh EU2600 thanh nhôm 
dày 1.2mm; kính an toàn 6.38mm; KT 

1200-2000x1000-1600; phụ kiện đồng bộ
m² 1.990.000

Cửa sổ lùa 4 cánh EU2600 thanh nhôm 
dày 1.2mm; kính an toàn 6.38mm; KT 

2000-4000x1000-1600; phụ kiện đồng bộ
m² 2.060.000

Vách mặt dựng dấu đổ EU80 thanh nhôm 
dày 1.5-2.0mm + 1 cửa sổ hất; kính dán 
an toàn 10.38mm; phụ kiện cửa hất đồng 

bộ

m² 3.020.000

Vách mặt dựng dấu đổ EU1100 thanh 
nhôm dày 1.5-2.0mm + 1 cửa sổ hất; kính 
dán an toàn 10.38mm; phụ kiện cửa hất 

đồng bộ

m² 3.330.000

Vách mặt dựng lộ đổ EU1100 thanh 
nhôm dày 1.5-2.0mm + 1 cửa sổ hất; kính 
dán an toàn 10.38mm; phụ kiện cửa hất 

đồng bộ

m² 3.660.000

Nhóm II: Cửa, vách khung nhôm nhãn hiệu EUA hệ Việt Pháp sơn tĩnh điện; kính trắng phôi Việt Nhật; phụ kiện Kinlong đồng bộ hoặc tương đương.

Nhóm III: Cửa, vách khung nhôm nhãn hiệu EUA hệ Xingfa sơn tĩnh điện; kính trắng phôi Việt Nhật; phụ kiện Kinlong đồng bộ hoặc tương đương.



Cửa 
nhôm 
kính

Cửa đi 1 cánh mở quay XF55 thanh nhôm 
dày 2.0mm; kính an toàn 6.38mm; KT 
700-900x2100-2400; phụ kiện đồng bộ

m² 3.350.000

Cửa đi 2 cánh mở quay XF55 thanh nhôm 
dày 2.0mm; kính an toàn 6.38mm; KT 

1200-1800x2100-2400; phụ kiện đồng bộ
m² 3.460.000

Cửa sổ 1 cánh mở quay XF55 thanh 
nhôm dày 1.4mm; kính an toàn 6.38mm; 
KT 600-1000x1000-1600; phụ kiện đồng 

bộ

m² 2.930.000

Cửa sổ 2 cánh mở quay XF55 thanh 
nhôm dày 1.4mm; kính an toàn 6.38mm; 

KT 1200-2000x1000-1600; phụ kiện 
đồng bộ

m² 2.510.000

Cửa sổ 2 cánh mở quay XF55 thanh 
nhôm dày 1.4mm kết hợp lá chớp nhôm; 

KT 1200-2000x1000-1600; phụ kiện 
đồng bộ

m² 3.000.000

Cửa sổ lùa 2 cánh XF2001 thanh nhôm 
dày 1.4mm; kính an toàn 6.38mm; KT 

1200-2000x1000-1600; phụ kiện đồng bộ
m² 2.070.000

Cửa sổ lùa 4 cánh XF2001 thanh nhôm 
dày 1.4mm; kính an toàn 6.38mm; KT 

2000-4000x1000-1600; phụ kiện đồng bộ
m² 2.040.000

Vách mặt dựng dấu đổ XF65 thanh nhôm 
dày 2.5mm + 1 cửa sổ hất; kính dán an 

toàn 10.38mm; phụ kiện cửa hất đồng bộ
m² 3.290.000

Vách mặt dựng lộ đổ XF65 thanh nhôm 
dày 2.5mm + 1 cửa sổ hất; kính dán an 

toàn 10.38mm; phụ kiện cửa hất đồng bộ
m² 3.610.000
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